1
PAGE  
12

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ
TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU MINH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN “TẬP LÀM VĂN”
CHO HỌC SINH LỚP 3.

Môn                   : Tiếng việt   

                           Cấp học              : Tiểu học

                           Tên tác giả          : Phan Thị Hòa

                            Đơn vị công tác : Trường Tiểu học Chu Minh

                            Chức vụ             : Giáo viên 

Năm học: 2020 – 2021

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lý do chọn đề tài:  
Dạy tập làm văn là dạy tích hợp tất cả các phân môn tiếng Việt. Chương trình tập làm văn lớp 3 chủ yếu rèn cho các em luyện nghe, luyện nói, luyện viết với mẫu câu rộng hơn: câu đúng ngữ pháp, biết sử dụng biện pháp tu từ, so sánh, nhân hóa, câu giàu hình ảnh. Luyện viết với số lượng câu văn tăng hơn so với lớp 2 (5 -7 câu), cần chú ý đến kết cấu đoạn văn và diễn đạt cảm xúc.
Thế nhưng với thời đại văn hóa đọc ngày càng mai một. Số lượng học sinh ham thích đọc sách ngày càng giảm. Hình ảnh bà ngồi kể chuyện cổ tích cho cháu nghe cũng dần đi vào quên lãng. Thời gian rãnh rỗi các em dành cho các hoạt động giải trí hiện đại: xem hoạt hình, chơi game... Từ đó khả năng nghe, đọc và cảm thụ văn học của các em cũng giảm do đó vốn từ của các em cũng hạn chế nên các em gặp khó khăn trong việc tìm từ để kể lại câu chuyện, nói-viết theo các chủ đề. 
Qua thực tế giảng dạy nhiều năm ở khối lớp 3 bản thân tôi nhận thấy học sinh chưa thực sự yêu thích môn tập làm văn chẳng phải vì đây là môn học không có sức cuốn hút, không tạo sự đam mê yêu thích cho học sinh mà là giáo viên chưa thổi được hồn vào trong các tiết tập làm văn khi giảng dạy học sinh. Từ những băn khoăn trăn trở: Tại sao học sinh mình không thích học tiết làm tập làm văn? Khả năng nghe, nói, kể, viết của các em ngày càng hạn chế? Tôi đã nhiều lần học hỏi, tìm tòi, tham khảo, thử nghiệm và mạnh dạn đưa ra "Một số biện pháp rèn tập làm văn cho học sinh lớp 3". Đây cũng là tên sáng kiến kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ.
II. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu:

Xác định những nội dung kiến thức cơ bản khi dạy về tập làm văn cho học sinh lớp 3. Giúp học sinh hiểu và vận dụng vào thực hành viết văn tốt.
III. Đối tượng nghiên cứu và khảo sát thực nghiệm:

Học sinh lớp 3A2
IV. Phương pháp nghiên cứu:

 - Đọc tài liệu, xem băng hình.

 - Trao đổi, học tập qua đồng nghiệp, các đồng chí cán bộ quản lí giáo dục.

 - Dạy thực nghiệm.

V. Phạm vi và thời gian thực hiện:

 - Đề tài có thể áp dụng rộng rãi trong quá trình dạy về tập làm văn cho học sinh lớp 3.

- Thời điểm bắt đầu: Đầu năm học 2020 - 2021

- Thời điểm kết thúc: Cuối năm học 2020 - 2021

B. NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỐI MỚI ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.

I. Cơ sở lí luận

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, sự phát triển Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước cần phải có những con người năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường. Nhu cầu này đòi hỏi phải có sự điều chỉnh mục tiêu, nội dung Chương trình bậc Tiểu học một cách phù hợp.

Mục tiêu của giáo dục Tiểu học đặt ra là: “Giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, phẩm chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở ”.

Tập làm văn là một trong những phân môn có vị trí quan trọng của môn Tiếng Việt. Phân môn này đòi hỏi học sinh phải vận dụng những kiến thức tổng hợp từ nhiều phân môn trong môn Tiếng Việt. Để làm được một bài văn không những học sinh phải sử dụng cả bốn kỹ năng: nghe  - nói - đọc - viết mà còn phải vận dụng các kỹ năng về Tiếng Việt, về cuộc sống thực tiễn.

Trong quá trình dạy một tiết Tập làm văn, để đạt mục tiêu đề ra ngoài phương pháp của thầy, học sinh cần phải có vốn kiến thức ngôn ngữ về đời sống thực tế. Học tốt Tập làm văn sẽ giúp học sinh học tốt các môn học khác đồng thời giáo dục các em những tình cảm lành mạnh, trong sáng; rèn luỵên khả năng giao tiếp và góp phần đắc lực vào việc giữ gìn, phát huy sự trong sáng của Tiếng Việt, hình thành nhân cách con người Việt Nam.
Phân môn Tập làm văn rèn cho học sinh tạo lập văn bản, góp phần dạy học sinh sử dụng Tiếng Việt trong đời sống sinh hoạt. Vì vậy Tập làm văn là phân môn có tính tổng hợp, có liên quan mật thiết đến các môn học khác.

Qua thực tế giảng dạy nhiều năm ở khối lớp 3 bản thân tôi nhận thấy chương trình tập làm văn lớp 3 là kế thừa và phát triển của tập làm văn lớp 2 trong đó có các bài văn viết thư được mở rộng và nâng cao hơn, tạo ra những khó khăn trong quá trình dạy của giáo viên và của học sinh.

Nói như vậy bởi vì học sinh khi tiếp xúc với các thể loại văn viết thư, kể chuyện các em phải đọc kĩ yêu cầu đề bài và phần gợi ý để hiểu đề bài yêu cầu gì. Từ đó các em xác định được yêu cầu của đề bài.

Ví dụ: Đề bài viết một bức thư ngắn (khoảng 10 câu) kể những điều em biết về thành thị hoặc nông thôn.
- Yêu cầu học sinh đọc đề, xác định đề.
-  Đề bài yêu cầu viết một đoạn văn gồm mấy câu?
- Viết cho ai…
II. Cơ sở thực tiễn:
1.Thuận lợi:
- Giáo viên:

Trong việc thực hiện đổi mới Chương trình sách giáo khoa bậc Tiểu học, do đặc trưng phân môn Tập làm văn với mục tiêu cụ thể là: hình thành và rèn luyện cho học sinh khả năng trình bày văn bản nói – viết ở nhiều thể loại khác nhau. Vì vậy, giáo viên luôn không ngừng học hỏi, cải tiến phương pháp dạy học phù hợp mục tiêu dạy và học để dẫn dắt rèn luyện học sinh thực hành những bài văn nói – viết một cách độc lập, sáng tạo.

Để giúp học sinh viết được những bài văn hay, ý tưởng phong phú, sáng tạo giáo viên luôn chú trọng rèn kĩ năng nói cho học sinh vì học sinh nói tốt sẽ trình bày bài viết tốt.

Qua các phương tiện thông tin đại chúng: xem đài, đọc sách báo, tài liệu… giáo viên thường xuyên được tiếp cận với việc đổi mới phương pháp.

- Học sinh:

Ở lứa tuổi học sinh lớp 3, các em rất ham tìm tòi học hỏi.

Nội dung chương trình môn Tiếng Việt nói chung và phân môn Tập làm văn nói riêng rất phong phú; kênh hình Sách giáo khoa được trình bày đẹp, phù hợp tâm sinh lí lứa tuổi các em.

Học sinh đã nắm vững kiến thức, kĩ năng tạo lập văn bản, kể chuyện, miêu tả từ các lớp dưới. Đây là cơ sở giúp các em học tốt phân môn Tập làm văn lớp ba.

2. Khó khăn:

Tập làm văn là phân môn khó so với các phân môn khác của môn Tiếng Việt, vì vậy việc dạy – học ở phân môn này có những hạn chế nhất định.
Trong việc rèn kĩ năng nói – viết cho học sinh, giáo viên có đầu tư nghiên cứu mục tiêu các tiết dạy để lựa chọn các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học sao cho phù hợp từng đối tượng học sinh, nhưng sự đầu tư chưa sâu nên hiệu quả dạy học phân môn Tập làm văn chưa cao. Một số bài trong chương trình đề ra chưa gần gũi với học sinh như: Lễ hội, tin thể thao…Dụng cụ trực quan thiếu, giáo viên chỉ nói suông nên học sinh không hiểu, không nắm bắt được thông tin vì vậy bài làm không đạt hiệu quả cao.

Chất lượng phân môn Tập làm văn đầu năm rất thấp, học sinh chưa biết viết đoạn văn có ý tưởng phong phú, sáng tạo mà chỉ biết trả lời theo câu hỏi gợi ý. Đấy là vấn đề nan giải đòi hỏi giáo viên phải có biện pháp thích hợp để từng bước giảng dạy đạt kết quả.

- Học sinh lớp 3 vốn ngôn ngữ của các em chưa nhiều: các em còn mải chơi nhiều hơn học.

- Các em còn ngại kể chuyện vì chưa nhớ các tình tiết, nội dung của câu chuyện; nói về đề tài nào đó cho qua loa, cho xong vì các em chưa tìm ra được các tữ ngữ liên quan đến đề tài.

- Việc tổ chức dạy các giờ tập làm văn (được coi là dạy mẫu ) ở các trường tiểu học chưa nhiều nên giáo viên chưa có cơ hội  để học tâp lẫn nhau nhằm nâng cao năng lực giảng dạy.

Chính vì những lý do trên nên việc học văn ở lớp Ba còn hạn chế. Trong tiết “Nghe - kể lại chuyện” nhiều em còn chưa kể lại được chuyện mặc dầu chuyện đó ngắn, tình tiết ít. Khi “Kể hay nói, viết về một chủ đề” nào đó theo các gợi ý ở SGK thì các em diễn đạt còn lúng túng nhất là những học sinh yếu không nói (viết) được bài.

Qua tiến hành khảo sát học sinh lớp 3A2 về khả năng viết tập làm văn đầu năm, có kết quả như sau:
 (Phụ lục 1: Số liệu khảo sát trước khi thực hiện đề tài)
Để khắc phục những hạn chế ở trên, dựa vào những thuận lợi đang có. Tôi mạnh dạn thực hiện rèn cho các em 3 kĩ năng sau:

- Rèn kĩ năng nghe - kể lại câu chuyện.

- Rèn kĩ năng nói và viết theo đề tài.
- Rèn kĩ năng kể người thật việc thật. 
Dưới đây là một số giải pháp thay thế một phần của giải pháp cũ đã được thực hiện và đem lại hiệu quả dạy học cao hơn.

III. Tổ chức thực hiện các giải pháp: 
 1, Giải pháp 1:  Rèn kĩ năng nghe - kể lại câu chuyện
a/ Với các bài tập nghe - kể lại câu chuyện nhằm rèn cho học sinh kĩ năng nghe và nói. Do đó dạng bài này yêu cầu học sinh kể lại câu chuyện, ghi nhớ các nhân vật, các chi tiết và hiểu được ý nghĩa của câu chuyện. 
* Khi dạy nghe kể các câu chuyện ngắn, ít tình tiết như:  Dại gì mà đổi (tuần 4); Không nỡ nhìn (tuần 7) ngoài việc học sinh nghe kể phần đầu câu chuyện rồi đoán phần kết hay nhìn tranh đoán nội dung câu chuyện tôi còn dùng thêm cách cho học sinh ghép đoạn văn như sau:

- Giáo viên chia các câu trong câu chuyện thành các thẻ chữ và cho học sinh đọc.
- Giáo viên, cho học sinh thảo luận theo nhóm để ghép các thẻ chữ thành câu chuyện – Các nhóm thảo luận rồi ghi kết quả sắp xếp vào bảng con ( chỉ ghi con chữ ghi câu, không ghi câu văn) sắp xếp thành câu chuyện hoàn chỉnh. 
- Sau đó học sinh nghe giáo viên kể chuyện và điều chỉnh sắp xếp của mình cho đúng với nội dung ( nếu cần). 

- Học sinh trao đổi về điều thú vị trong truyện hay ý nghĩa của truyện - Học sinh kể chuyện theo nhóm

- Đại diện vài nhóm học sinh kể lại chuyện trước lớp (có  thể  nhập vai kể)

 - Học sinh nhận xét, giáo viên bổ sung, nhận xét chung.

   b/ Ví dụ 1: Khi dạy Nghe kể lại chuyện: Không nỡ nhìn.( TV3 - tập 1- tr.61), giáo viên có thể thực hiện như sau:

1. Chuẩn bị:

     - 6 thẻ chữ. Mỗi thẻ chữ ghi một câu sau:

a – Không ạ! Cháu không nỡ ngồi nhìn các cụ già và phụ nữ phải đứng.

b – Cháu nhức đầu à? Có cần xoa dầu không?

c – Anh thanh niên nói nhỏ:

d – Một anh thanh niên ngồi nhưng hai tay cứ ôm lấy mặt.

e – Bà cụ ngồi bên thấy thế liền hỏi:

g – Trên một chuyến xe buýt đông người 

2. Tiến hành

- Giáo viên gắn thẻ chữ lên bảng ( ngẫu nhiên), cho học sinh thảo luận theo nhóm 2

- Các nhóm thảo luận rồi ghi kết quả sắp xếp vào bảng con. Chỉ ghi con chữ ghi câu, không ghi câu văn.

- Giáo viên kể chuyện 2 lần

- Học sinh đối chiếu giữa nội dung chuyện vừa được nghe với thứ tự nội dung mình đã sắp xếp.( g - d - e - b - c - a )  

- Học sinh trao đổi về điều thú vị trong truyện hay ý nghĩa của truyện.

- Học sinh kể chuyện theo nhóm (giáo viên giúp đỡ những em kể chậm )

- Đại diện vài nhóm học sinh kể lại chuyện trước lớp (có  thể  nhập vai kể)

- Học sinh nhận xét, giáo viên bổ sung, nhận xét chung.

      * Khi dạy nghe - kể các câu chuyện dài hơn, có nhiều tình tiết hơn như: Chàng trai làng Phù Ủng ( tuần 19 ); Nâng niu từng hạt giống ( tuần 21 ); Người bán quạt may mắn ( tuần 29 ) thì có thể rèn cho học sinh nghe - kể qua việc vẽ sơ đồ mạng câu chuyện hay vẽ sơ đồ trình tự câu chuyện:  Giáo viên kể chuyện một, hai lần và đặt câu hỏi gợi mở để giúp học sinh vẽ sơ đồ mạng câu chuyện hay vẽ sơ đồ trình tự câu chuyện. 
- Giáo viên cho học sinh điền vào sơ đồ mạng câu chuyện sơ đồ trình tự câu chuyện của mình.
- Giáo viên kể chuyện lần 3, yêu cầu học sinh kiểm tra lại trình tự của mình
- Học sinh dựa vào sơ đồ câu chuyện kể lại chuyện. Giáo viên cần khen tặng và uốn nắn học sinh kịp thời: về cách dùng từ, cách xưng hô….
- Học sinh trao đổi về điều thú vị trong truyện hay ý nghĩa của truyện.

Hoặc khi dạy Nghe kể lại chuyện: Nâng niu từng hạt giống (TV3 -Tập 2-Tr.30), giáo viên có thể tiến hành như sau:
1.Chuẩn bị:  + Phiếu bài tập xây dựng sơ đồ trình tự câu chuyện, có thể là :

 2.Cách tiến hành:
- Giáo viên kể 2 lần và yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ trình tự câu chuyện. Nếu học sinh có khó khăn giáo viên có thể nêu các câu hỏi gợi ý như sau:
+ Câu chuyện nói đến ai?
+ Ông nhận được quà gì? 
+ Thời tiết lúc đó thế nào?  
+ Ông Của bảo thế nào?  
+  Ông Của đã làm gì?
+ Kết quả ra sao?

- Giáo viên kể lần ba rồi yêu cầu học sinh kiểm tra và hoàn chỉnh sơ đồ của mình. 
- Học sinh thảo luận nhóm 2 rồi điều chỉnh sơ đồ trình tự câu chuyện, có thể như sau:

- Gọi một vài học sinh nhìn sơ đồ trình tự của mình kể lại chuyện cho cả lớp nghe. Học sinh nhận xét, giáo viên bổ sung và động viên khuyến khích các em là chính. Giáo viên chú ý rèn cho học sinh kể gãy gọn, nói thành câu (qua việc ngắt nghỉ hơi) và chú ý giọng điệu của các em chậm lại, kể rõ từng công việc ông làm ( kèm thêm cử chỉ, điệu bộ) khi kể ông Của chia mười hạt giống thành hai phần. Năm hạt ông gieo trong phòng thí nghiệm. Còn năm hạt kia ông ngâm nước ấm, gói vào khăn, tối tối ủ trong người, trùm chăn ngủ để hơi ấm của cơ thể làm cho thóc nảy mầm. Cũng có thể cho học sinh trung bình yếu vẽ thêm sơ đồ công việc của ông với năm hạt thóc sau:
               Ngâm nước ấm            gói vào khăn            ủ trong người

- Học sinh dựa vào mạng câu chuyện để kể lại theo nhóm 4, giáo viên kèm cặp giúp đỡ học sinh trung bình yếu.

- Đại diện nhóm kể trước lớp. Học sinh nhận xét, giáo viên bổ sung, nhận xét chung. (Giáo viên lưu ý đến câu, từ và cách xưng hô của học sinh) Cần động viên học sinh qua lời khen, uốn nắn cho học sinh tiến bộ hơn mức độ em đã đạt được khi kể. 
Ví dụ như: Khi em kể chưa lưu loát thì động viên em cố gắng tập kể nhiều lần cho thuộc câu chuyện hơn, khi em kể thuộc câu chuyện mà chưa dùng cử chỉ điệu bộ thì động viên em cố gắng kèm theo cử chỉ, điệu bộ để lời kể của em hấp dẫn, cuốn hút người nghe hơn…. Và trong mỗi trường hợp giáo viên không nên quên lời khen các em theo tùng mức độ các em đạt được.
- Cả lớp và giáo viên bình chọn bạn kể chuyện hay nhất, hiểu câu chuyện nhất, kể tiến bộ nhất để biểu dương.
Hay khi dạy : Nghe kể lại chuyện: Người bán quạt may mắn (BT1-TV3 -Tập 2-Tr56)
1.Chuẩn bị:

+ Phiếu bài tập xây dựng sơ đồ trình tự câu chuyện, có thể là :


                
        Ông                                                        Bà lão

     

Vương Hi  Chi                                            bán quạt

2.Cách tiến hành:
- Giáo viên kể lần một và hỏi: câu chuyện có mấy nhân vật
- Giáo viên kể lần hai rồi yêu cầu học sinh xây sơ đồ câu chuyện theo nhóm. nếu học sinh có khó khăn giáo viên nêu câu hỏi gợi ý như sau:

+ Bà lão bán quạt gặp ai và phàn nàn điều gì?

+ Ông Vương Hi Chi viết chữ vào những chiếc quạt để làm gì?

+ Vì sao mọi người đua nhau đến mua quạt?

- Học sinh thảo luận rồi điều chỉnh sơ đồ câu chuyện, có thể như sau:



[image: image1]
- Học sinh dựa vào sơ đồ câu chuyện để kể lại theo nhóm, giáo viên kèm cặp giúp đỡ học sinh trung bình và yếu.

+ Qua câu chuyện này, em biết gì về Vương Hi Chi? (Nói thêm: Vương Hi Chi là một người có tài và nhân hậu, biết cách giúp đỡ người nghèo)
- Cả lớp và giáo viên bình chọn bạn kể chuyện hay nhất, hiểu câu chuyện nhất.

 *Một số lưu ý khi dạy dạng bài trên 
- Có rất nhiều cách để tiến hành giờ học dạy dạng bài “Nghe - kể lại chuyện”. Giáo viên có thể tuỳ vào tình hình của lớp, trình độ học sinh để chon cách dạy phù hợp nhất.

- Cho dù dạy theo cách nào, giáo viên cũng phải có sự chuẩn bị bài trước (Tranh ảnh phục vụ nội dung truyện hoặc xây dựng sơ đồ câu chuyện: Phiếu bài tập) để giờ học sinh động, gây hứng thú học tập cho học sinh hơn.

- Chú ý giao việc cho học sinh rõ ràng đặc biệt là khi hoạt động nhóm và nên theo dõi kèm cặp thêm cho học sinh trung bình và yếu, tạo cho các em niềm tin, mạnh dạn hơn trong học tập.

 c/ Qua việc sắp xếp các câu văn trong đoạn văn thật chặt chẽ, hợp lí, xây dựng sơ đồ trình tự câu chuyện học sinh đã có thời gian để đọc, suy nghĩ và nắm chi tiết, nội dung câu chuyện cho nên việc kể lại câu chuyện đối với các em thuận lợi hơn. Các em đã rất tự tin khi kể lại câu chuyện và kể thật tự nhiên, có em còn kèm theo những cử chỉ diễn tả rất thú vị. Một số học sinh có thể sáng tạo trong lời kể của mình không rập khuôn theo lời kể của giáo viên. Đặt biệt là các em rất thích được kể chuyện.
2. Giải pháp 2:  Rèn kĩ năng nói và viết theo đề tài
a/ Với dạng bài này học sinh cảm thấy lúng túng khi tìm từ, đặt câu và sắp xếp thứ tự các câu trong bài nói, viết của mình. Đây là dạng bài thể hiện rõ sự tích hợp của các môn học. Để giúp các em mạnh dạn chọn từ đặt câu hơn giáo viên có thể thực hiện xây dựng mạng ý nghĩa hay dùng bản đồ tư duy.
- Sau khi phân tích yêu cầu đề bài giáo viên yêu cầu học sinh nghĩ về đề tài, xâu chuỗi tất cả vốn từ các em đã có, vốn từ các em vừa học trong các bài tập đọc, chính tả, luyện từ và câu, tập viết,… có liên quan đến chủ đề.
- Học sinh viết ra những từ ngữ có liên quan đến chủ đề mà các em vừa tìm được vào sơ đồ tư duy.

- Học sinh đánh số thứ tự các từ ngữ mình vừa tìm được.Nhìn bản đồ tư duy tự suy nghĩ, hồi tưởng về chủ đề và đặt câu cho từng từ ngữ theo thứ tự các em đánh dấu. Các em tự kiểm tra lại.

- Giáo viên gọi một số học sinh nói về chủ đề, học sinh cùng giáo viên nhận xét, góp ý về câu, từ…

- Học sinh tập nói theo nhóm 3 - Đại diện các nhóm trình bày, học sinh cùng giáo viên nhận xét, góp ý, tuyên dương.
b/  Ví dụ: Khi dạy đề bài:  Nói về cảnh đẹp đất nước (TV3 -Tập 1- Tr.102)  

Khi xác định được yêu cầu đề bài nói về cảnh đẹp của một bãi biển Phan Thiết, giáo viên yêu cầu học sinh nghĩ về đề tài, xâu chuỗi tất cả vốn từ các em đã có, vốn từ các em vừa học trong các bài tập đọc , chính tả, luyện từ và câu tập viết chủ điểm quê hương (tuần 10, 11, 12), môn mĩ thuật,…. có liên quan đến cảnh đẹp Phan thiết.

- Giáo viên và học sinh cùng vẽ bản đồ tư duy theo các câu hỏi gợi ý như sau:
+ Hình chụp cảnh biển ở đâu?

+ Màu sắc trong ảnh thế nào?
+ Nổi bật nhất trong bức ảnh là gì?
+ Cảnh trong ảnh gợi cho em những suy nghĩ gì? 

+ …

- Qua bản đồ tư duy này, học sinh sẽ dựa vào các dữ liệu tìm từ và đặt câu.

- Học sinh nói trước lớp (Giáo viên chú ý rèn cho học sinh TBY đặt câu đơn giản theo các mẫu đã học còn học sinh khá giỏi nên hướng dẫn, động viên các em đặt câu có hình ảnh so sánh, nhân hóa, …)
+ Học sinh nói: Bức ảnh chụp cảnh bãi biển Phan Thiết. Trên bức ảnh toàn màu xanh. Cồn cát trắng nằm ở giữa bức ảnh. Bãi cát vàng trải dài ven bờ. Có những ngôi nhà lô nhô bên biển dưới chân núi. Em rất ngạc nhiên và tự hào vì đất nước ta rất đẹp.

Giáo viên có thể cho học sinh mở rộng câu như sau: 

Giáo viên đưa câu: Bức ảnh chụp cảnh bãi biển Phan Thiết. Yêu cầu cả lớp đặt lại cho hay              Bức ảnh chụp cảnh bãi biển Phan Thiết tuyệt đẹp. 

Tương tự:  Trên bức ảnh toàn màu xanh.            Bao trùm lên bức ảnh là màu xanh của biển, của cây cối, núi non và bầu trời.

         Thành bài: Bức ảnh chụp cảnh bãi biển Phan Thiết tuyệt đẹp. Bao trùm lên bức ảnh là màu xanh của biển, của cây cối, núi non và bầu trời. Bãi cát vàng trải dài ven bờ. Có những ngôi nhà sát nhau nằm bên kia bãi biển dưới chân núi. Em rất ngạc nhiên và tự hào vì đất nước ta rất đẹp.

 c/ Học sinh tìm được các từ có liên quan đến bức ảnh, (các từ ngữ phục vụ cho đề bài) để hoàn thành bài nói dễ dàng hơn nên các em nói gãy gọn, bài nói đầy đủ tính chân thật. Lời kể và tả đúng với cảnh trong ảnh. Các em mạnh dạn, tự tin nhiều hơn trong việc kể về một đề tài. Nhất là học sinh học chậm vẫn có khả năng kể đơn giản về chủ đề với 5, 6 câu. Khi các em được rèn nói tốt, gãy gọn thì khi viết các em cũng viết thuận lợi hơn.
3. Giải pháp 3: Rèn kĩ năng kể người thật việc thật. 
a/ Với đề bài dạng này yêu cầu vốn từ, khả năng tưởng tượng, sáng tạo của học sinh cao hơn nên học sinh khó khăn khi nói, viết vì vốn từ các em còn chưa nhiều, các em không nhớ rõ các đặc điểm, các công việc cần kể nên các em kể chưa thật, chưa kể đúng những gì đã có, đã xảy ra. Để giúp các em kể trung thực và chân thật hơn giáo viên có thể sử dụng mạng ý nghĩa hay bản đồ tư duy để giúp các em xác định rõ đặc điểm của người, sự vật và các hoạt động cần kể. 
b/ Ví dụ 1: khi dạy bài: Kể về người hàng xóm (TV3 - tập 1 – tr. 68), giáo viên thực  hiện các bước như sau: 
- Cho học sinh đọc yêu cầu bài tập, giáo viên giúp học sinh tìm hiểu yêu cầu của bài tập: Kể về người hàng xóm.

- Học sinh tập trung suy nghĩ và chọn người hàng xóm mình định kể, viết ra bất kỳ những từ ngữ nào liên quan đến người hàng xóm: Người đó là ai? Làm công việc gì? Tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em? Tình cảm của em đối với người hàng xóm?.... Có thể vẽ như sau:
 
- Giáo viên treo bảng phụ vẽ bản đồ tư duy lên bảng. Giáo viên và học sinh cùng tìm một số từ ngữ liên quan đến người hàng xóm. 
- Học sinh nhìn bản đồ tư duy, tự suy nghĩ và hồi tưởng để đặt câu. Học sinh ghi vào giấy nháp về người hàng xóm. Sắp xếp thứ tự các câu cho hợp lí.
- Giáo viên gọi một vài em kể cho cả lớp nghe (Giáo viên chú ý rèn cho học sinh trung bình yếu đặt câu đơn giản theo các mẫu đã học còn học sinh khá giỏi nên hướng dẫn, động viên các em đặt câu có hình ảnh so sánh, nhân hóa, có bộ phận phụ…)

- Cho học sinh nhận xét lời kể của bạn. Giáo viên nhận xét chung.

* Em Ân kể: Bác hàng xóm mà em quý mến là Bác Hùng. Bác độ chừng bốn mươi tuổi. Nông dân là nghề của Bác. Em hay sang nhà Bác chơi. Bác luôn chỉ dẫn em điều hay lẽ phải. Em rất biết ơn Bác.
Giáo viên cùng học sinh giúp em sửa lại câu cho hay hơn: 

       Bác độ chừng bốn mươi tuổi.               Năm nay Bác độ chừng bốn mươi tuổi.

       Nông dân là nghề của Bác.                 Bác là một nông dân giỏi.

* Em Gia Bảo kể: Nhà em có rất nhiều hàng xóm nhưng người mà em yêu quý nhất là cô Lan. Năm nay cô đã gần bốn mươi tuổi rồi mà nhìn cô vẫn trẻ. Cô bán hàng rất nhanh nhẹn và lúc nào cũng vui vẻ với khách hàng. Mỗi khi rảnh rỗi em thường sang nhà cô chơi. Cô luôn thương yêu và chỉ bảo em những điều hay lẽ phải. Cô thường mua quà cho em mỗi khi cô đi xa về. Em rất kính trọng và biết ơn cô. 
         Giáo viên cùng học sinh giúp em sửa lại câu cho hay hơn:

         Năm nay cô đã gần bốn mươi tuổi rồi mà nhìn cô vẫn trẻ.             Năm nay cô đã gần bốn mươi tuổi rồi mà nhìn cô vẫn trẻ so với tuổi bốn mươi của mình.
      c/ Ví dụ 2: Đề bài: Nói về quê hương em (BT2-TV3 -Tập1- Tr 92), giáo viên thực  hiện các bước như sau: 
- Cho học sinh đọc yêu cầu bài tập, giáo viên giúp học sinh tìm hiểu yêu cầu của bài tập: Nói về quê hương em.

- Học sinh tập trung suy nghĩ và chọn ý mình định kể, viết ra bất kỳ những từ ngữ nào liên quan đến quê hương như quê hương:
+ Là tất cả những gì gần gũi, thân thương đối với mình.
+ Là nơi mình sinh ra và lớn lên.
+ Là những điều mình có thể nghe, có thể thấy, có thể sờ, có thể nếm.
+ Là cái gì đó mà khi xa mình thấy nhớ thương.
- Các em hãy nghĩ về quê hương mình:

Quê em ở đâu? Em yêu nhất cảnh vật gì ở quê hương? Cảnh vật đó có gì đáng nhớ? Tình cảm của em đối với quê hương như thế nào? Có thể vẽ như sau:

                      ngôi nhà                     vườn bách thú                thành phố

                           


                    con sông                      Quê hương em               cây đa, giếng nước        

                                                                            

                 nông thôn                        đường phố
             nhà cao tầng

 - Giáo viên treo bảng phụ vẽ bản đồ tư duy lên bảng. Giáo viên và học sinh cùng tìm một số từ ngữ liên quan đến quê hương. 

- Học sinh nhìn bản đồ tư duy, tự suy nghĩ và hồi tưởng để đặt câu. Học sinh ghi vào giấy nháp về quê hương của mình. Sắp xếp thứ tự các câu cho hợp lí.

- Giáo viên gọi một vài em kể cho cả lớp nghe (Giáo viên chú ý rèn cho học sinh trung bình yếu đặt câu đơn giản theo các mẫu đã học còn học sinh khá giỏi nên hướng dẫn, động viên các em đặt câu có hình ảnh so sánh, nhân hóa, có bộ phận phụ…)

- Tổ chức cho HS thể hiện mở rộng cảm xúc về quê hương mình. Khuyến khích HS tự tìm đặt  thêm  câu hỏi mở rộng. 

- Cho học sinh nhận xét lời kể của bạn. Giáo viên nhận xét chung.
        * Em Ân kể: Em sinh ra và lớp lên ở nông thôn. Quê hương em thật là đẹp. Ở đó có cây đa cổ thụ che bóng mát rợp cả một vùng. Giếng nước trong veo. Trước mặt ngôi nhà em là con sông quê hương. Em rất thích tắm mình dưới con sông ấy khi mùa hè đến. Em yêu quê hương của mình.

        * Em Hoàng Đối  kể:  Em và gia đình sống ở thành phố. Ở đó em thấy có nhiều ngôi nhà cao tầng. Trên đường phố, mọi người và xe cộ đi lại tấp nập. Ngày nghỉ, em thường được bố mẹ dẫn đi xem vườn bách thú, được ngồi trên lưng chú voi con. Cảm giác của em lúc đó rất là thích. Em yêu quý nơi này.
        d/ Nhờ xác định rõ đặc điểm của người hàng xóm, của quê hương, của nội dung câu chuyện của giờ lên lớp và các hoạt động cần kể. Học sinh tìm từ, đặt câu thuận lợi hơn. Học sinh luyện nói, luyện viết với mẫu câu rộng hơn: câu đúng ngữ pháp, biết sử dụng biện pháp tu từ, so sánh, nhân hóa, câu giàu hình ảnh. Luyện viết với số lượng câu văn tăng hơn (5-7 câu) kết cấu đoạn văn và diễn đạt cảm xúc của các em cũng tiến bộ. Bài viết của các em hoàn chỉnh hơn nhiều. Điều đáng chú ý là học sinh bắt đầu hứng thú với việc sáng tác các câu văn hay, với tiết tập làm văn.
VI. KẾT QUẢ CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI:
Sau quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài “Một số biện pháp rèn tập làm văn cho học sinh lớp 3”, tôi nhận thấy học sinh của lớp tôi đã có tinh thần, thái độ học tập rất tích cực, không khí học tập trong lớp diễn ra rất sôi nổi, kết quả học tập của các em ổn định. Hầu hết học sinh trong lớp đã học rất tốt về Tập làm văn nói riêng, học tốt môn Tiếng việt nói chung.
Qua khảo sát lần 2 ở lớp 3A2 (cuối học kì 2) kết quả môn tập làm văn so với đầu năm học thì các em tiến bộ rất nhiều. Cụ thể như sau:

                 (Phụ lục 2: Kết quả đạt được sau khi thực hiện đề tài)
Qua việc thực hiện các biện pháp trên, đến cuối học kì II, các em có tiến bộ rõ rệt. Đa số các em đều có lòng ham muốn sáng tạo những câu văn hay, những bài văn hoàn chỉnh. Sự say mê học hỏi, nhiệt huyết với môn tập làm văn, những nét mặt hớn hở thay cho những gương mặt âu lo, chán nản của các em đã tạo nên hồn cho các tiết tập làm văn. Các em đã siêng năng vào thư viện để tìm đọc những bài văn những câu chuyện ngắn. Đây là khởi sắc đáng mừng. Học sinh nói, viết với mẫu câu rộng hơn: câu đúng ngữ pháp, biết sử dụng biện pháp tu từ, so sánh, nhân hóa, câu giàu hình ảnh. Nói, viết được 5-7 câu có kết cấu đoạn văn và diễn đạt cảm xúc của các em cũng tiến bộ. Bài viết của các em hoàn chỉnh hơn nhiều. Phụ huynh học sinh rất vui mừng, phấn khởi với kết quả này của lớp.
C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ:
I. Kết luận:
a, So sánh đối chiếu:
Dưới đây là bảng so sánh đối chiếu số liệu trước và sau khi thực hiện các giải pháp trong phân môn Tập làm văn.
	Tổng Số HS
	Môn
	Thời gian khảo sát
	9 -10
	7- 8
	5- 6
	1- 4

	
	
	
	Số HS
	%
	Số HS
	%
	Số HS
	%
	Số HS
	%

	35
	TLV
	Đầu năm
	3
	8,6 
	6
	17,1 
	18
	51,4 
	8
	22,9 

	
	
	Cuối năm
	13
	37,2
	11
	31,4
	11
	31,4
	0
	0

	
	
	Tăng
	10
	28,6
	5
	14,3
	
	
	
	

	
	
	Giảm
	
	
	
	
	7
	20
	8
	22,9


b. Ý nghĩa của đề tài đối với công tác dạy và học:

Việc tìm hiểu những khó khăn của học sinh và tìm ra được hướng để khắc phục những vướng mắc khi lĩnh hội tri thức mới là một điều không thể thiếu trong quá trình dạy học. Với việc tìm hiểu thực trạng dạy và học phân môn Tập làm văn lớp 3 hiện nay với dạng bài: “Nghe - kể lại chuyện”; “ Kể hay nói, viết về một chủ đề” và đưa ra được các biện pháp khắc phục  đã đem lại cho chúng tôi một kết quả học tập của học sinh rất khả quan. Với giáo viên đã có trong tay những giải pháp khi dạy dạng  bài này cho học sinh. Cũng thông qua đề tài này mà tổ chuyên môn trường chúng tôi đã có những buổi họp chuyên môn hữu ích, họ không chỉ sôi nổi thảo luận khi dạy về phân môn Tập làm văn  lớp 3 nói riêng này mà họ còn mạnh dạn đề ra các biện pháp dạy học phù  hợp với các phân môn khác. 

Tìm hiểu những biện pháp phù hợp với từng nội dung bài học là yêu cầu không thể thiếu đối với mỗi giáo viên khi lên lớp. Với đề tài này tôi mong góp một phần nhỏ bé vào trong kho tàng kinh nghiệm giảng dạy tập làm văn trong môn Tiếng việt lớp 3 nói riêng và trong cả bậc tiểu học nói chung. 

c. Bài học kinh nghiệm, hướng phát triển:

Từ những kết quả nêu trên, bản thân tôi rút ra được những bài học kinh nghiệm:

Dạy học Tập làm văn theo phương pháp tích hợp các phân môn trong môn Tiếng Việt. Biết kết hợp mối quan hệ chặt chẽ về yêu cầu kiến thức phân môn Tập làm văn của các khối lớp.Trong giảng dạy giáo viên có đầu tư nghiên cứu sâu, phối hợp tổ chức linh hoạt các hình thức và phương pháp dạy học theo hướng đổi mới.    

Để nâng cao hiệu quả các giờ học Tập làm văn lớp 3 đặc biệt là với các dạng bài tập: “Nghe - kể lại chuyện”; “Kể hay nói, viết về một chủ đề”, theo tôi người giáo viên phải có trách nhiệm cao trong công tác giảng dạy. Người giáo viên phải tìm ra những biện pháp thích hợp, tác động đến từng đối tượng học sinh để các em phát huy năng lực của bản thân mình. Qua đó các em sẽ tự hình thành cách học tập khoa học và một thái độ học tập đúng đắn.

Muốn được như vậy người giáo viên cần lưu ý một số việc sau:

 - Nắm vững nội dung chương trình  môn Tiếng việt lớp 3, đặc biệt là các bài dạy Tập làm văn có trong chương trình để từ đó xâu chuỗi được các kiến thức cần cung cấp cho học sinh qua các giờ dạy.

 - Chuẩn bị kỹ bài dạy và xác định đúng trọng tâm của bài.

 - Trong từng tiết học cần vận dụng nhiều phương pháp và hình thức dạy học khác nhau, khắc sâu kiến thức bài giảng giúp mỗi học sinh đều hiểu và làm bài tập được n gay tại lớp.

 - Đối với các bài tập: “Nghe - kể lại chuyện”, giáo viên cần trau dồi giọng kể của mình, đảm bảo âm lượng vừa đủ, kể đúng ngữ điệu, biết nhấn giọng khi cần thiết đặc biệt là những câu chuyện có nhiều câu hội thoại.

 -  Đối với mỗi dạng bài tập, giáo viên cần xác định đối tượng học sinh yếu và tìm nguyên nhân dẫn đến việc học sinh không theo kịp bài để có biện pháp giúp đỡ kịp thời giúp các em có điều kiện và niềm tin học tiếp các bài học sau.

 -  Động viên khen thưởng kịp thời để gây hứng thú học tập cho học sinh.

II. Khuyến nghị:
1. Với sở GD&ĐT – Phòng GD&ĐT:
Quan tâm hơn nữa đến việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên dạy môn Tập làm văn. Nên tổ chức các hội thảo chuyên đề chuyên sâu cho giáo viên trong toàn Huyện.Cần có những chỉ đạo sâu sát hơn nữa về mặt chuyên môn, định hướng cho giáo viên giảng dạy, áp dụng chuẩn kiến thức, kĩ năng chung theo tinh thần chỉ đạo của cơ quan quản lí.
Tổ chức cho giáo viên các trường giao lưu học hỏi lẫn nhau.
2. Với Ban giám hiệu nhà trường:
Hiện nay nhà trường đã có một số sách tham khảo, tuy nhiên có vẻ như chưa đầy đủ. Vì vậy nhà trường cần quan tâm hơn nữa về việc trang bị thêm sách tham khảo môn Tập làm văn để học sinh được tìm tòi, học tập khi học Tập làm văn để các em có thể tránh được những sai lầm trong khi viết văn và nâng cao hứng thú, kết quả học tập môn Tập làm văn nói riêng, nâng cao kết quả học tập của học sinh nói chung.

Đồ dùng dạy học môn Tập làm văn cần được trang bị thêm, thay thế thường xuyên các đồ dùng cũ đảm bảo cho việc sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên được thuận lợi.
3. Với phụ huynh học sinh:
Quan tâm tới việc tự học, tự làm bài ở nhà của con em mình. Thường xuyên kiểm tra sách, vở và việc soạn bài trước khi đến lớp của các con.

-  Là giáo viên trực tiếp giảng dạy, tôi mong muốn được học hỏi những kinh nghiệm, ý tưởng, các phương pháp dạy học hay của đồng nghiệp và tất cả bạn đọc.


Qua quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài, tôi đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của BGH nhà trường, tổ Chuyên môn và của rất nhiều các bạn đồng nghiệp tôi đã hoàn thành đề tài. Do thời gian nghiên cứu còn hạn chế (chỉ một năm học )  nên những điều tôi trình bày trong đề tài không tránh khỏi còn nhiều khiếm khuyết. Vì
Vậy tôi rất mong được sự quan tâm, giúp đỡ của Hội đồng Khoa học các cấp để đề tài ngày một hoàn thiện hơn, có tính ứng dụng cao trong thực tế giảng dạy.


Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi xin cam đoan  sáng kiến kinh nghiệm này do tôi tự viết . Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

	
	Chu Minh ngày 15 tháng 5 năm 2021
NGƯỜI VIẾT ĐỀ TÀI

Phan Thị Hòa


PHỤ LỤC CÁC MINH CHỨNG KÈM THEO
                Phụ lục 1: Số liệu khảo sát trước khi thực hiện đề tài.

	Tổng Số HS
	Môn
	9 - 10
	7 - 8
	5 - 6
	1 - 4 

	
	
	Số HS
	%
	Số HS
	%
	Số HS
	%
	Số HS
	%

	35
	TLV
	3
	8,6
	6
	17,1
	18
	51,4
	8
	22,9


Phụ lục 2: Kết quả đạt được sau khi thực hiện đề tài

	Tổng Số HS
	Môn
	9 -10
	7- 8
	5- 6
	1- 4

	
	
	Số HS
	%
	Số HS
	%
	Số HS
	%
	Số HS
	%

	35
	TLV
	13
	37,2 
	11
	31,4 
	11
	31,4 
	0
	0 


D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phương pháp dạy học một số môn học Tiểu học - Trần Quốc Túy, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2006.

2. Phương pháp dạy học Tiếng việt ở Tiểu học GS.TS Lê Phương Nga, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2009.

3. Sách giáo khoa môn Tiếng việt lớp 3 Tập 1, 2 - Nhà xuất bản Giáo dục, 2010

4. Sách giáo viên Tiếng việt lớp 3 Tập 1, 2 - Nhà xuất bản Giáo dục 2010

5. Bỗi dưỡng Tiếng việt cho học sinh lớp 3 - GS, TS Lê Phương Nga, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2015

      6. Trò chơi thực hành Tiếng Việt lớp 3 tập 1, 2 – Vũ Khắc Tuân – Nhà xuất bản giáo dục – 2007;

      7 . Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học – Bộ GD - ĐT – Nhà xuất bản giáo dục – 2011; 
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Lương Định Của





Chia làm hai phần





Trời rét đậm





Nhận được 10 hạt thóc giống





Chỉ năm hạt nảy mầm





Ông Vương Hi Chi





Bà lão bán quạt





nổi tiếng chữ đẹp





lấy bút mực ra viết


vào quạt





nghỉ mát





thu xếp


bút mực ra đi
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bác Cúc, bác hai, chú….








khoảng chừng 30-40,… tuổi
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